
Trang 1 

DANH SÁCH HS TCCN CÁC KHÓA TRƯỚC ĐĂNG KÝ THI LẠI CÁC MÔN  
TỐT NGHIỆP CÙNG TCCN 2013-2015 (78 HS)  

(Kèm QĐ số 956/QĐ-CĐKTCT-ĐT, ngày 08 tháng 9 năm 2015) 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN   LỚP CH. 
TRỊ 

ĐA 
TN 

TN 
2/7 

1 221111062 Phan Trọng Nghĩa TC CTCK 11A x 
2 221111064 Nguyễn Thanh Nguyên TC CTCK 11A x 
3 221111193 Nguyễn Hoàng Thi TC CTCK 12C x 
4 221121014 Trần Hoàng Vũ Duy TC CTCK 12A x 
5 221121034 Hồ Văn Hoàng TC CTCK 12A x 
6 221121085 Lê Nguyễn Khánh Tâm TC CTCK 12A x 
7 221121090 Trương Chí Thành TC CTCK 12A x 
8 221121103 Vũ Viết Trung TC CTCK 12A x 
9 221121110 Trịnh Thanh Tuấn TC CTCK 12A x 
10 221121121 Lâm Thanh Bình TC CTCK 12B x 
11 221121145 Lê Văn Hưng TC CTCK 12B x 
12 221121150 Nguyễn Hoàng Khánh TC CTCK 12B x 
13 221121159 Đỗ Ngọc Lênh TC CTCK 12B x 
14 221121196 Hoàng Văn Tài TC CTCK 12B x 
15 221121199 Nguyễn Tấn Tài TC CTCK 12B x 
16 221121214 Hồ Tuấn TC CTCK 12B x 
17 221121235 Bùi Tuấn An TC CTCK 12C x 
18 221121238 Lưu Văn Châu TC CTCK 12C x 
19 221121249 Ngô Trùng Dương TC CTCK 12C x 
20 221121272 Bùi Hồng Khánh TC CTCK 12C x 
21 222121010 Nguyễn Xuân Dương TC SCCK 12 x 
22 222121034 Đỗ Văn Liêm TC SCCK 12 x 
23 222121056 Trần Minh Phương TC SCCK 12 x 
24 222121063 Phạm Minh Quân TC SCCK 12 x x 
25 222121066 Võ Hoàng Nhã Sơn TC SCCK 12 x 
26 222121082 Bùi Anh Thông TC SCCK 12 x 
27 222121096 Lê Tấn Tranh TC SCCK 12 x 
28 222121101 Trần Bình Trọng TC SCCK 12 x 
29 222121116 Vũ Đình Văn TC SCCK 12 x 
30 223121004 Nguyễn Thanh Bình TC ÔTÔ 12A x 
31 223121009 Nguyễn Duy TC ÔTÔ 12A x 
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32 223121014 Trần Quốc Dũng TC ÔTÔ 12A x 
33 223121024 Nguyễn Hoàng Giang TC ÔTÔ 12A x 
34 223121038 Huỳnh Đăng Khoa TC ÔTÔ 12A x 
35 223121064 Lê Minh Quý TC ÔTÔ 12A x x 
36 223121069 Nguyễn Thanh Tài TC ÔTÔ 12A x 
37 223121070 Nguyễn Thành Tài TC ÔTÔ 12A x 
38 223121075 Nguyễn Hoàng Thọ TC ÔTÔ 12A x 
39 223121087 Nguyễn Huỳnh Công Trung TC ÔTÔ 12A x 
40 223121240 Châu Nhựt Linh TC ÔTÔ 12C x 
41 223121257 Nguyễn Hoàng Phúc TC ÔTÔ 12C x 
42 223121261 Đỗ Ngọc Quang TC ÔTÔ 12C x 
43 223121308 Phan Anh Vũ TC ÔTÔ 12C x 
44 223121323 Vũ Tuấn Dũng TC ÔTÔ 12D x 
45 223121341 Lý Quốc Huy TC ÔTÔ 12D x 
46 223121356 Võ Văn An Khương TC ÔTÔ 12D x 
47 223121392 Nguyễn Văn Thuận TC ÔTÔ 12D x 
48 223121393 Nguyễn Cao Tiến TC ÔTÔ 12D x 
49 223121406 Nguyễn Quốc Việt TC ÔTÔ 12D x 
50 223121425 Nguyễn Hoài Đông TC ÔTÔ 12E x 
51 223121461 Trần Anh Ninh TC ÔTÔ 12E x 
52 223121512 Hà Thanh Việt TC ÔTÔ 12E x 
53 224111138 Lê Tiến Dũng TC ĐCN 12B x 
54 224121024 Tăng Văn Đức TC ĐCN 12A x 
55 224121037 Nguyễn Tuấn Kiệt TC ĐCN 12A x 
56 224121137 Nguyễn Minh Hoài TC ĐCN 12B x 
57 224121150 Nguyễn Quí Đăng Khoa TC ĐCN 12B x 
58 224121184 Lê Minh Thuận TC ĐCN 12B x 
59 226101173 Trần Ngọc Nhiên TC ĐT 10B x 
60 226121171 Võ Đăng Khoa TC ĐT 12B x 
61 226121177 Nguyễn Khánh Linh TC ĐT 12B x 
62 226121218 Phạm Công Thành TC ĐT 12B x 
63 227121055 Nguyễn Hữu Phúc TC TH 12A x 
64 227121068 Hà Lê Huy Thắng TC TH 12A x 
65 227121071 Trương Thanh Thắng TC TH 12A x 
66 227121075 Trần Đình Minh Thiện TC TH 12A x 
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67 227121089 Hồ Hoàng Viễn TC TH 12A x 
68 227121119 Trần Đức Huy TC TH 12B x 
69 227121127 Nguyễn Minh Lâm TC TH 12B x 
70 227121157 Phạm Văn Tân TC TH 12B x 
71 227121179 Mai Nguyễn Anh Tuấn TC TH 12B x 
72 227121181 Nguyễn Phước Hoàng Tuấn TC TH 12B x 
73 227121184 Võ Tá Vinh TC TH 12B x 
74 227121237 Nguyễn Dy Nguyên TC TH 12B x 
75 227121238 Nguyễn Minh Nhựt TC TH 12B x 
76 227121265 Nguyễn Viết Thông TC TH 12A x 
77 227111187 Nguyễn Trung Thiện TC TH 12B  x  
78 227111311 Nguyễn Minh Tuấn TC TH 12B  x  


